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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

                                             

TỈNH LAI CHÂU 

 

Bản án số: 51/2022/HS-ST 

      Ngày 21 - 4 - 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA VI T NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA VI T NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 TỈNH LAI CHÂU 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Ngọc Bính. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông            u, ông             . 

Thư ký phiên tòa: Ông              –        Tòa án nhân dân  u    

          tỉnh Lai Châu. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân h  ện  h n  Th  tỉnh Lai Châu tham 

gia phiên tòa:              u - Kiểm sát viên.  

Ngày 21 tháng 4   m 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân  u               

tỉnh Lai Châu mở phiên tòa xét xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

47/2022/TLST-     à  02 t á   3   m 2022 theo Quy t đị   đ a vụ án ra xét 

xử số: 47/2022/Q XX  -HS ngày 04 tháng 3   m 2022  đối với bị cáo: 

Họ và tên:    V    ; tên gọi khác: không; sinh   m 2000 tại  u    Ph 

Th, tỉnh L Ch; Nơ    N    và  ơ  c  trú: B L II,          u    Ph Th, tỉnh L 

Ch; Ngh  nghi p:  ự   ;  rì   độ v    óa: 6/12; Dân tộc:   á ; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Vi t Nam; Con ông                  t  và Con 

bà      ị  r – s      m 1963       đ u trú tạ               L   u          tỉnh 

L Ch;     c  : c  a có. Ti n án, ti n sự: không; N à  03/7/2020 K  ị  ơ  ua  

          a   u                ở  tố v  tộ    rộm c   tà  sả   và á   ụ   

       á       c    c m đ        ơ  c  trú  N     đ u t á   8   m 2020    đ  

   đ       địa    ơ          á  c   c      u    địa    ơ   và  ơ  ua  

        t     v      đ   ị  ơ  ua        u              ra Qu  t đị   

tru            à  18/12/2021   đ   ị   t       đa   tạm giam tạ    à tạm     

     a   u              từ ngày 20/12/2021 c   đ n nay, bị cáo có m t tại 

phiên tòa. 

   ị  ạ :   ị      ị   –        m 1999. 

 ịa c ỉ:  ả   a           ả   a     u               tỉnh Lai Châu   ó m t  

* N ười        n   i  n h a     iên   an:  

1.      à        r –s      m 1986   rú tạ :  ả   a           ả   a    

 u             , tỉnh Lai Châu       m t). 
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  N      àm c    :  à      ị  r – s      m 1963   rú tạ :  ả   a       

    ả   a     u             , tỉnh Lai Châu   ó m t). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u, ch ng c  có trong hồ sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, 

nội dung vụ á  đ  c tóm t t     sau: 

    ả   06       à  26/3/2020,          –        m 2000  trú tạ   ả  

 a           ả   a     u             , tỉnh Lai Châu sau       ủ          t 

t uốc  á để sử  ụ       t c ị  á  của    à      ị  , sinh   m 1999 ở c      à 

vớ    c     út t uốc  á       đ  từ t    một             ủ của   ở t    2 để 

tìm t uốc  á  út      và        của       t      đa     ủ sa      ua  sát t    

ở đ u          ủ của   có 01  a  t uốc  á                 cạ    a  t uốc  á 

có 01 c   c đ    t  ạ     độ      ạ  mà   ì   cảm      màu  a     a     mà  

 ì    á  m     c      ực  m     c      ực đ   ị v     ớc    c m  a  t uốc  á  

        01 đ  u t uốc ra c  m  ửa  út  sau đó   để  a  t uốc  á và   t  ửa và  

c   c          đa     ủ sa      ả  s      đị   trộm c   c   c đ    t  ạ  tr   

của   để ma   đ  c m cố     t    t  u sà     c m đ    t  ạ  của    rút     sạc 

    rồ  c m đ    t  ạ  đ   uố   t    một        t m t   ẩu đ    t  ạ  của   cà  

đ t  à   333555                 số tr    mở đ    t  ạ  ra   m một  úc rồ  c t 

và  tú   u   đa   m c rồ  đ  tìm c   c m cố đ    t  ạ  để     t        tr ớc đó 

   a  đ     à  à        r, sinh   m 1986 trú c     ả        đ  t           à 

 r       r    ó    m muố  va  t    và để  ạ  má  đ    t  ạ       tr ớc đó   

c       r số t    300 000 đồ              ó  v   t ì  r khôn  đồ     c   va   

      r  ó  v               đ    t  ạ  vừa trộm đ  c của   ra       m t   ẩu 

mở mà   ì   đ    t  ạ  rồ  đ a c    r   m   r   m đ    t  ạ  và       v  

  uồ   ốc của c   c đ    t  ạ  t ì    ó  đó  à c   c đ    t  ạ  của           

mở đ  c m t   ẩu của đ    t  ạ       r t    à đ    t  ạ  của       đ  đồ     

cho K va  số t     à 300 000 đồ      để  ạ  đ    t  ạ  c    r và cả  a  t ố   

   t đ   tố  c      à    s  trả c    r 600 000 đồ     r    đó có 300 000 đồ   

      r tr ớc đó và 300 000 đồ     c m cố đ    t  ạ     au     t  a t u   

      r c m đ    t  ạ  và đ a c     300 000 đồ  . Sau k        t     r đ a    

ma   đ  t  u sà  cá        t         ả   16     c      à    v    à t ì t     à 

     ị  r, s      m 1963  à m  của    đa   ở   à           ó  vớ  m  v  v  c 

      trộm đ    t  ạ  của của c ị  á  mì           ả   17     c      à      ạ  

từ   à đ        à  r vớ  mục đ c  va  t  m t    của  r        à  r     ó  vớ  

 r c     va  t  m 200 000 đồ   và   a 05   à    a   s  đ   trả c    r t    

số t     à 800 000 đồ      u       trả đ  c t ì c   c đ    t  ạ  s  t uộc v   r  

N       ó  v   t ì  r đồ     và     số t    c    ạ  của mì   đ  c 198 000 đồ   

đ a c      N    t     r đ a    ạ  ma   đ  t  u sà  cá        t   au đó vì s  

        à    t v  c   trộm c   đ    t  ạ  của c ị                ám v    à 

mà đ     à           s      m 1986 ở c     ả    ủ      

   ả    ơ  8       à  26/3/2020       ị   sau       ủ       át      

c   c đ    t  ạ  của mì    ị m t    c     à  r đ  tìm c   c đ    t  ạ  tr   
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            t                          à  m tra  mì   đ      trộm c   c đ    

t  ạ  của mì          ả   9     40   út   à  26/3/2020    đ  đ        a     

 ả   a   trì    á  sự v  c m t đ    t  ạ      ả   07       à  27/3/2020     ị 

c    a      ả   a   m        àm v  c  tạ  cơ  ua       a    đ    a       t à  

 ộ  à   v    ạm tộ  của mì    

N à  03/7/2020            ị  ơ  ua            a   u              

  ở  tố v  tộ    rộm c   tà  sả   và á   ụ          á       c    c m đ       

 ơ  c  trú   r     uá trì   đa   á   ụ          á       c    c m đ        ơ  

c  trú   đ  tự   đ       địa    ơ          à  18/12/2021       đa   ở        

Trúc  ạc    u    a  ì        à Nộ  t ì  ị  ơ  ua            a   u    

            t  

 ạ   ả    t  u   đị     á tà  sả  số 34/  -          à  30/3/2020 của 

 ộ  đồ   đị     á tà  sả   u                t  u  : 01 c   c đ    t  ạ     độ   

mà   ì   cảm       ạ          u   X 1911 –    a m  5 màu   a     a    số 

IMEI 1: 864252043458373; IMEI 2: 864252043588365     c   m đ ạt của    

và  t    đ ểm t á   3/2020  à 2 300 000 đồ    

  t c     t u      ồm: 01 c   c đ    t  ạ     độ   mà   ì   cảm     

  ạ          u   X 1911 –    a m  5 màu   a     a    số      1: 

864252043458373;      2: 864252043588365       t  ạ  đ   ua sử  ụ     ơ 

 ua       c    a   u              đ  ra Qu  t đị   số 04/Q - Q    ử    

v t c           ì   t  c trả  ạ  c   c đ    t  ạ  tr   c        ị   t     u  

đị   của   á   u t  

        trác      m  ồ  t          sự:  ạ        t a   m  a   ị  ạ   à 

c        ị           u c u  ồ  t       ì. N     có  u             a vụ      

quan  à a    à        r   u c u  ị ca   ồ  t      số t    498 000 đồ   t     ị 

cá  c m cố c   c đ    t  ạ   

 Tại bản cáo trạng số: 19/CT-VKS-PT ngày 02/3/2022, Vi n Kiểm sát nhân 

dân  u               tỉnh Lai Châu truy tố           v  tội “T ộ    p t i   n” 

t     u  định tại khoản 1    u 173 Bộ lu t hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay: Bị cáo          thành khẩn khai báo và thừa nh n 

hành vi phạm tộ       Cáo trạng của Vi n kiểm sát nhân dân   u               tỉnh 

 a     u đ  tru  tố.  ạ       tra    u    ị cá        có        tra    u    ì  

 ạ        t a   m  a   ị  ạ   à c ị      ị   đ  trì    à  v  tà  sả   ị m t 

c ị đ        ạ     u    vọ   của c ị         u c u  ị cá   ồ  t       ì v  trác  

    m     sự và đ     ị   a á    m   t   ảm      ì     ạt c    ị cá   

Vị đại di n Vi n kiểm sát gi  nguyên quy t định truy tố v  tộ   a    đ  u 

lu t áp dụng đối với bị cáo         . Kiểm sát v    đá     á t    c  t, m c độ 

 à   v   đ  u ki n hoàn cảnh, ý th c chủ quan, tính nguy hiểm cho xã hội, nhân 

t        i phạm tội.    nghị Hộ  đồng xét xử tu     ố  ị cá             ạm tộ  

  rộm c   tà  sả      dụng khoả  1;    ả  5    u 173; đ ểm i, s khoản 1     u 

51     u 38 Bộ lu t hình sự; Xử phạt bị cáo           từ 06 t á   t  đ   09 t á   

tù v  tội “T ộ    p t i   n”; miễn hình phạt b  sung là hình phạt ti n cho bị cáo. 



4 

 

   trác      m  ồ  t          sự:  ạ        t a   m  a   ị  ạ   à c ị    

  ị   không có           c   u c u  ì       à        r  à       c m cố đ    

t  ạ       ma   đ    tạ        t a anh Tr v    m t  s    tr     uá trì   đ  u tra 

anh trì    à              t c   c đ    t  ạ   à      trộm c   mà có       r đ  

   ị  uộc  ị cá    ả  trả  ạ  số t    498 000 đồ    à số t    anh đ  đ a c    ị 

cá         ị  ộ  đồ     t  ử   m   t   ả   u  t t     u  đị   của   á   u t  

N  à  ra đạ              ểm sát c   đ   u t vớ   ộ  đồ     t  ử v  á      

và  u      á   cá  t     u  đị   của   á   u t   

Tại ph n tranh lu n,  ị cá     t tr  vớ   ả   u   tộ         tra    u    ì  

L i nói sau cùng, bị cá  đ  nghị Hộ  đồng xét xử xem xét cho bị cá  đ  c  

  ởng m c án th p nh t để sớm đ  c trở v  đ à  tụ vớ    a đì  . 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r   cơ sở nội dung vụ á   c   c  các tài li u trong hồ sơ vụ á  đ  

đ  c tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nh   đị       sau: 

[1] V  hành vi, quy t định tố tụng của  ơ  ua  đ  u tra Công an  u    

           tỉ    a     u     u tra viên, Vi n Kiểm sát nhân dân  u          

     tỉnh Lai Châu, Kiểm sát viên tr     uá trì   đ  u tra, truy tố, xét xử đ  

thực hi   đú   v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục  u  định của Bộ lu t tố tụng 

hình sự  Quá trì   đ  u tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý ki n ho c khi u nại 

v  hành vi, quy t định  tố tụng của  ơ  ua  t  n hành tố tụ        i ti n hành tố 

tụ       đó  các  à   v    u  t định tố tụng của  ơ  ua  t  n hành tố tụng, 

    i ti n hành tố tụ   đ  t ực hi   đ u h p pháp. 

[2]      c  t  m c độ  t      u    ểm c       ộ  của hành vi phạm tội: 

 r     uá trì   đ  u tra tạ  cơ  ua  đ  u tra công an  u              

tỉnh Lai Châu c        cuộc thẩm v n công khai tại phiên tòa hôm nay bị cáo 

         đ u t ừa     :    ả   06       à  26/3/2020  sau       ủ        

  t t uốc  á để sử  ụ       t c ị  á  của    à      ị    s      m 1999 ở c    

  à vớ    c     út t uốc  á       đ  t    một             ủ của   ở t    2 để 

tìm t uốc  á  út      vá        của      t      đa     ủ sa      ua  sát t    

ở đ u          ủ của   có 01  a  t uốc  á                 cạ    a  t uốc  á 

có 01 c   c đ    t  ạ     độ      ạ  mà   ì   cảm      màu  a     a    nên   

 ả  s      đị   trộm c   c   c đ    t  ạ  tr   của   để ma   đ  c m cố     t    

t  u sà    au     c   m đ ạt đ  c c   c đ    t  ạ  của c ị      đ m       à a   

 r c     ả  để c m cố     t    t  u sà    úc đ u  r            c m cố đ    

t  ạ  c      s       ó   à đ    t  ạ   à của    t      có m t   ẩu mở đ    

t  ạ       r t   t ở   và      c m cố c     và đ a   02     t    vớ  t    số 

t     à 498 000 đồ    

N    t     rì   đ a   ma   đ  t  u sà  cá        t   au đó vì s        

  à    t v  c   trộm c   đ    t  ạ  của c ị                ám v    à mà đ   

  à           s      m 1986 ở c     ả    ủ      
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   ả    ơ  8       à  26/3/2020       ị   sau       ủ       át      

c   c đ    t  ạ  của mì    ị m t    c     à  r đ  tìm c   c đ    t  ạ  tr   

            t                          à  m tra  mì   đ      trộm c   c đ    

t  ạ  của mì          ả   9     40   út   à  26/3/2020    đ  đ        a     

 ả   a   trì    á  sự v  c m t đ    t  ạ      ả   7       à  27/3/2020     ị 

c    a      ả   a   m        àm v  c  tạ  cơ  ua       a    đ    a       t à  

 ộ  à   v    ạm tộ  của mì    

 ạ   ả    t  u   đị     á tà  sả  số 34/  -          à  30/3/2020 của 

 ộ  đồ   đị     á tà  sả   u                t  u  : 01 c   c đ    t  ạ     độ   

mà   ì   cảm       ạ          u   X 1911 –    a m  5 màu   a     a    số 

     1: 864252043458373;      2: 864252043588365     c   m đ ạt của    

và  t    đ ểm t á   3/2020  à 2 300 000 đồ    

N   v    à   v  của          đ  c u t à   tộ    rộm c   tà  sả   đ  c 

qu  đị   tạ  đ ểm a    ả  1    u 173  ộ  u t  ì   sự  

Khoả  1 đ  u 173 Bộ lu t hình sự  u  định: “N ười nào t ộ    p t i   n 

 ủa n ười kh   t    i  t              n    n  ư i              n  h     ư i 

            n  nhưn  th ộ   ột t  n      t ườn  h p  a       th     phạt   i 

tạ  kh n   ia   i    n    n   h       phạt t  t     th n    n    n  ”  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đ    m   ạm trực t    đ n 

 u    sở   u tà  sả  của         ác   àm ả     ở   đ   tì    ì   tr t tự trị a   

a  t à      ộ  tr      u vực. Bị cá   à       có đ   đủ       ực trách nhi m 

hình sự, bị cáo      t  c r   à   v  trộm c   tà  sả  của         ác  à v    ạm 

  á   u t       vì       a  độ    muố  có t    t  u sà    ị cá    t c      á   u t 

cố tì     ạm tộ    ị cá   thực hi n hành vi với l i cố ý, do v y bị cáo phải chịu 

trách nhi m v  hành vi của bị cá  đ      ra.  r     uá trì   đ  u tra   ơ  ua  

 ả   sát đ  u tra đ  á   ụ          á       c    c m đ        ơ  c  trú       

 ị cá  đ  tự   r        địa    ơ    đ     à  18/12/2021           ị   t t    

     tru     của      a   u               Hộ  đồng xét xử th y r ng c n áp 

dụng một m c hình phạt nghiêm kh c  t ơ     ng với hành vi của bị cáo, c n 

cách ly bị cáo ra kh i xã hội một th i gian nh t đị    đủ để cải tạo giáo dục bị 

cá  và c     à c    tác r   đ     á   ục và phòng ngừa chung cho toàn xã hội. 

Bản cáo trạng số 19/CT-VKS-PT ngày 02/3/2022 của Vi n kiểm sát nhân 

dân  u               tỉ    a     u đ  tru  tố          v  tộ   T ộ    p t i 

  n” theo khoản 1 đ  u 173 Bộ lu t hình sự là hoàn toàn đú          đú   tội, 

đú    u  đị   của pháp lu t. 

[3] Xét nhân thân và các tình ti t t      ng, giảm nh :  

 V  tình ti t t      ng:  ả  t     ị cá        có tì   t  t t         trác  

    m  ì   sự  à   

    tì   t  t   ảm    :  r     uá trì   đ  u tra c        tạ        t a   m 

 a    ị cá  đ  t à     ẩ    a   á           ố  cả    ả  t     ị cá    ạm tộ      đ u 

t uộc tr          t      m trọ     ả  t     ị cá   à           tộc t  ểu số số   ở 

v    có đ  u           t  đ c    t   ó        ạ        t a   m  a      ạ          u 
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c u  ì v        ồ  t      trác      m     sự và       ộ  đồ     t  ử   ảm      ì   

  ạt c    ị cá      v              ì   c   á   ụ   đ ểm i, s    ả  1,    ả  2    u 

51  ộ  u t  ì   sự  à tì   t  t   ảm      ì     ạt c    ị cá   

 Tại phiên tòa hôm nay, vị đại di n vi n kiểm sát đ a ra các  ua  đ ểm buộc 

tộ  c        các đ  xu t v  tội danh, hình phạt, các v   đ        ua  đ n vụ án  á  

    và  u      á   cá  là hoàn toàn phù h    có c   c  pháp lu t, c n ch p nh n. 

 [4] V  hình phạt b  sung:  

Xét th y  bị cá  có đ  u ki n kinh t    ó        ản thân bị cáo       có      

      , không có thu nh      đị  . Do v      XX c n áp dụng khoản 5 đ  u 173 

Bộ lu t hình sự, miễn hình phạt b  sung là hình phạt ti n cho bị cáo. 

[5     trác      m     sự:  

 ạ        t a   à    m  a   ị  ạ  trì    à  v  tà  sả  đ       ạ  đ  c     

k       u c u  ồ  t       ì     v    ộ  đồ     t  ử         m   t  

 N     có  u             a vụ       ua  v    m t  s    tr     uá trì   

đ  u tra, anh Tr đ     ị  uộc  ị cá    ả  trả  ạ  c   a   số t    498 000 đồ    à 

t     ị cá       đ    t  ạ  c m cố a   đ  đ a c    ị cá    ộ  đồ     t  ử t    

r    đ     ị của a    r  à có c   c    á   u t c   c           

 [6] V  v t ch ng: 01 c   c đ    t  ạ     độ   mà   ì   cảm       ạ  

        u   X 1911 –    a m  5 màu   a     a    số      1: 

864252043458373;      2: 864252043588365       t  ạ  đ   ua sử  ụ    

N à  25/10/2021 cơ  ua  đ  u tra đ  ra  u  t đị   số 04/Q - Q    ử    v t 

c          các  trả  ạ  c   c ị      ị    à c ủ sở   u       á   X t t    v  c 

 ử    v t c     của cơ  ua  c    a   u               tỉ    a     u  à đú   

 u  đị   của   á   u t    v    ộ  đồ     t  ử c   c          

 [7] Các v   đ  khác của vụ án: 

 ố  vớ  a    à        r, anh Tr khai anh đ  c m cố c   c đ    t  ạ  của    

song anh          t đ    à tà  sả     K trộm c   mà có   ố  vớ                a  

02         t    của a    r đ u ma   đ  mua ma tú  để sử  ụ    c   c        a  của 

  cơ  ua  đ  u tra        ác m    đ  c v  c   mua ma tú  tà   tr  để  ử  ụ   

và       có c   c  để  uộc   v  tộ    à   tr  trá       c  t ma tú       v    ộ  

đồ     t  ử         m   t       v   đ  tr    

[8] V  án phí:     c  đ  u 135, 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự; Nghị quy t 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   a  t   ng vụ Quốc Hội 

 u  định v  m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí l  phí Tòa 

án. Bị cáo đ  c m ễ  án phí hình sự sơ t ẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

1.  u     ố  ị cá           phạm tội “T ộ    p t i   n”   
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Áp dụng khoản 1    u 173;     u 38; đ ểm i, s khoản 1     ả  2    u 51 

Bộ lu t hình sự. Xử phạt bị cáo          06 t á   tù, th i hạn tù tính từ ngày 

b t 20/12/2021.  

- Áp dụng khoản 5  i u 173 Bộ lu t hình sự, miễn hình phạt b  sung là 

hình phạt ti n cho bị cáo. 

2   rác      m     sự:     ụ   đ  u 46  ộ  u t  ì   sự; đ  u 106  ộ  u t 

 ố tụ    ì   sự:  uộc  ị cá  trả  ạ  c   a    à        r số t    498 000 đồ    

2. Án phí: Áp dụng  i u 135, 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự; Nghị quy t số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   a  t   ng vụ Quốc Hội quy 

định v  m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí l  phí Tòa án, 

 ị cá  đ  c m ễ  á  phí hình sự sơ t ẩm. 

3. Quy n kháng cáo:     ụ      u 331;    u 333  ộ  u t  ố tụ    ì   

sự:  á  c    ị cá  và        ị  ạ  có m t    t đ  c quy n kháng cáo trong th i 

hạn 15 ngày kể từ ngày tu    á    á  c         có  u             a vụ      

 ua  v    m t    t đ  c quy n kháng cáo trong th i hạn 15 ngày kể từ   à  

     đ  c  ả  á     c  ả  á  đ  c    m   t công khai, lên Tòa án nhân dân 

tỉ    a     u. 

 

Nơi nhận: 
-   N  tỉ    a     u; 

-    N  tỉ    a     u; 

- VKSND  u             ; 

- Sở      á  tỉnh Lai Châu; 

- Chi cục        u             ; 

-  Q         u             ; 

- CQTHAHS      u             ; 

- Bị cáo,  ị  ạ   

- N     có Q N  Q,  

-   u     . 

 

 

    T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                     Bùi Ngọc Bính 

 


